KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 4: NGHỀ NGHIỆP
(Thời gian thực hiện 04  tuần: từ  18/11/2024 đến ngày 13/12 /2024 )

Tên nhóm / lớp: Mẫu giáo 4 tuổi B
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 23
Số giáo viên/lớp, Tên giáo viên: Nguyễn Thị Ngoan – Nguyễn T. Trang Nhung

1. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	Chủ đề nhánh 1:  Ngày hội của các thầy cô giáo
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 18/11 đến 22/11/2024

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	 MT1: Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. Cụ thể:
- Cân nặng
+ Trẻ trai:14,1- 24,2kg.
+ Trẻ gái: 13,7 - 24,9kg
- Chiều cao (cm) :
+Trẻ trai: 100,7- 119,2 cm
+ Trẻ gái: 99,9 - 118,9 cm
	- Chế độ dinh dưỡng đáp ứng theo độ tuổi.










	- Duy trì giờ trẻ ăn ngủ đúng giờ, ăn vệ sinh, ăn hết xuất
- Giáo dục trẻ ăn các loại thức ăn ăn nhiều rau, uống nhiều nước….







	MT8:
 Trẻ được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh.
	- Các biện pháp phòng, tránh các dịch bệnh truyền nhiễm.
	- Giáo dục vệ sinh phòng bệnh trong giờ ă, chơi….

	 MT10: Trẻ thực hiện được đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh. 

	- Hô hấp: Tập hít vào thở
- Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ ta.
 chân).
	* TD sáng:
- Hô hấp 4, tay 2, chân 4, bụng 1, bật 1 hoặc tập kết hợp với nhạc (Tuần 13)



	MT12: Trẻ khéo léo thực hiện được vận động bật nhảy bằng 2 chân, chạm đất và giữ được thăng bằng theo yêu cầu, kĩ năng bài tập.
	- Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái, kiễng chân
- Bật liên tục vào vòng
	* HĐ học:  Bật liên tục vào 5 vòng
Trò chơi: Thi xem tổ nào nhanh 


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT60: Trẻ biết kể tên , công việc công cụ, sản phẩm / ích lợi của một số nghề khi được hỏi truyện 






	+ Trẻ kể tên được một số nghề  phổ biến, nghề truyền thống của nơi trẻ sống.
+ Sản phẩm của nghề, công cụ để làm nghề đó.




	* HĐTrò chuyện: Cho trẻ xem tranh ảnh video về một số nghề trong xã hộ trò chuyện về các nội dung của
* HĐ ngoài trời
- Quan sát 1 số dụng cụ nghề xây dựng, nghề nông, trang phục của chú công nhân xây dựng 

	MT111: Trẻ thích khám phá những những vấn đề… thông qua thực hành - trải nghiệm.
	- Khám phá sự kiện nổi bật  theo quy trình 5E.

	* Hoạt động học : Tìm hiểu  ngày nhà giáo Việt Nam(5e) chủ đề 


	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT64:
Trẻ hiểu ý nghĩa từ khái quát: Rau quả, con vật, đồ gỗ, phương tiện giao thông…	
MT64: Trẻ biết đọc thuộc các bài ca dao, đồng dao.	
	+ Các từ chỉ tên gọi, đặc điểm, tính chất, công dụng, các loại rau, quả, con vật,...và các từ biểu cảm
+ Giải nghĩa một số từ với sự giúp đỡ của người khác
+ Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè
+ Đọc biểu cảm kết hợp cử chỉ, điệu bộ
	 * Trò chuyện chủ đề: 
- Cô cùng trẻ trang trí lớp và trò chuyện theo chủ đề nghề xây dựng, nghề nông

- Xem tranh chủ đề, trò chuyện về nội dung chủ đề sau này bé muốn làm nghề gì.
Thơ: Cô gáo  xủa con


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT89: Trẻ quan tâm đến một vài cảnh đẹp, di tích văn hóa... của địa phương, quê hương đất nước.
	+ Quan tâm đến sự kiện 20/11



	* Hoạt động trò chuyền chủ đề: Tìm hiểu  ngày nhà giáo Việt Nam(5e)



	MT85A: Thể hiện tình cảm với người thân yêu, bạn bè khi trong ngày lễ, ngày kỷ niêm, mừng chiến thắng

	+ Chúc mừng người thân, bạn bè…vào ngày sinh nhật, ngày lễ.
+ Chúc mừng người thân, bạn bè vào ngày sinh nhật, ngày lễ.
+ Vui mừng, cổ vũ người thân, bạn bè chiến thắng trong cuộc thi, gặp chuyện vui...
	- Xem tranh chủ đề, đàm thoai  về ngày hội của các thầy cô giáo 


	MT86: Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc với người thân và bạn bè.
	+  Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.
	*Góc xây dựng
- Xây khu vui chơi
- Xây chợ hoa
*Góc phân vai
- Chơi đóng vai cô giáo học sinh
- Gia đình, bán hàng
* Giáo dục trẻ ý thức sử dụng nước điện (Mở vòi nước vừa phải, tắt điện nước khi không sử dụng)

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT104: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.









	+ Tên gọi và công dụng của một số nguyên vật liệu.
+ Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
+ Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm đơn giản trong chủ đề
	* HĐ hoc: 
-Trang trí bưu thiếp 
*Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé dán quà  tặng cô, sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
- Nghe nhạc, biểu diễn các bài hát về cô giáo





	MT101: Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện săc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…	

	+ Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời phù hợp lứa tuổi
+ Thể hiện săc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, tình cảm của bài hát .

	* HĐ hoc: Dạy hát: Cô giáo
Nghe hát: Cô giáo em
Trò chơi:   Vũ điệu hóa đá


	Chủ đề nhánh 2: Các nghề bé biết
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 25/11 đến 29/11/2024)

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT8: Trẻ được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh.	











	 - Các biện pháp phòng, tránh các dịch bệnh truyền nhiễm.









	* Hoạt động ăn, ngủ:
- Duy trì giờ trẻ ăn ngủ đúng giờ, ăn vệ sinh, ăn hết xuất
- Giáo dục trẻ ăn các loại thức ăn, ăn nhiều rau, uống nhiều nước….
- Phối hợp y tế cân đo 
Khám sức khẻo trẻ có biện phá can thiệp về dinh dưỡng giữa gia đình và cô giáo

	MT11: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi.

	- Đi trên ghế thể dục, đầu đội túi cát.
	* HĐ học: Đi trên ghế băng đầu đội túi cát
Trò chơi: Ném bóng vào rổ

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT60: Trẻ biết kể tên , công việc công cụ, sản phẩm / ích lợi của một số nghề khi được hỏi truyện 



	+ Trẻ kể tên được một số nghề  phổ biến, nghề truyền thống của nơi trẻ sống.
+ Sản phẩm của nghề, công cụ để làm nghề đó.
+ Thể hiện vai chơi trong

	* Trò chuyện: Cho trẻ xem tranh ảnh video về một số nghề trong xã hội trò chuyện về các nội dung của chủ đề 
* HĐ ngoài trời
- Quan sát sản phẩm, dụng cụ một số nghề phổ biến.. Quan sát và cảm nhận thời tiết đang diễn ra 

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT67: Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…
	



	 + Sử dụng các từ biểu cảm thể hiện nét mặt, cử chỉ phù hợp yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp. Sử dụng các loại từ danh từ, động từ, tính từ, trạng từ thông dụng.
	* Trò chuyện chủ đề: Cho trẻ xem tranh ảnh video về một số nghề trong xã hội trò chuyện về các nội dung của chủ đề 



	MT64: Trẻ biết đọc thuộc các bài ca dao, đồng dao
	+ Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè
+ Đọc biểu cảm kết hợp cử chỉ, điệu bộ

	* Hoạt động ngoài trời:
1.Quan sát có mục đích.
- Quan sát sản phẩm, dụng cụ một số nghề phổ biến…
- Quan sát và cảm nhận thời tiết đang diễn ra


	MT80:Trẻ có thể sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng.	
	+ Trẻ biết tô một số ký hiệu, một số chữ cái trong từ.

	*Hoạt động học:Trò chuyện các nghề bé biết 
* HĐ hoc: Thơ:  Cái bát xinh xinh
Hoạt động chiều: Giải câu đố về một số nghề phổ biến trong xã hội
- Làm sách bé làm quen toán, chữ cái

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT91: Trẻ thực hiện được một số hành vi ứng xử trong xã hội.






	+ Chào hỏi, xưng hô lễ phép với những người làm nghề khác nhau trong xã hội
+ Cảm ơn khi được giúp đỡ hoặc cho quà.
+ Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép
	* Hoạt động trò chuyền chủ đề: : Cho trẻ xem tranh ảnh video về một số nghề trong xã hội trò chuyện về các nội dung của chủ đề 
- Trò chuyện với trẻ về việc thực hiện an toàn giao thông khi đi học

	MT94: Trẻ biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật…)
	
	+ Thỏa thuận vai chơi, phân công nhiệm vụ nhiệm vụ trong nhóm khi thực hiện hoạt động tập thể (chơi, trực nhật…)
+ Giữ gìn vệ sinh môi trường. Bỏ rác đúng nơi quy định.
+ Quan tâm, giúp đỡ bạn.
cây cối
	* Góc xây dựng
- Xây nhà tập thể, xây chợ
- Xếp ghép ngôi nhà khuân viên bằng dồ chơi ghép hình
*Góc phân vai
- Chơi đóng vai lái xe, bán vé
- Chơi bán hàng

	MT96: Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ môi trường
	+ Không bẻ cành, bứt hoa.
+ Chăm sóc con vật
+ Giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
	* Hoạt động: Pttcknxh: Bảo vệ môi trường


	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT105: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng trong hoạt động tạo hình vẽ, nặn, cắt, xé, dán, xếp hình tạo thành sản phẩm có nhiều chi tiết, màu sắc, bố cục và kiểu dáng khác nhau.	

	+ Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.


.
	* HĐ hoc: Vẽ thêm đồ dùng của Bác sỹ và tô màu bức tranh
*Góc nghệ thuật
- Tô màu tranh nghề, làm sách tranh chuyện về nghề 
 - Cắt dán tranh,tô màulàm sách về các nghề bé biết
tên bài hát 

	MT90: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	+ Vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
+ Tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
	+ Dạy vân đông: Cháu yêu cô chú công nhân
Nghe hát: Lớn lên cháu lái máy cày
Trò chơi: Hóa đá

	Chủ đề nhánh 3 :  Nghề xây dựng – Nghề sản xuất
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 02/112 đến 06/12/2024

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	MT18: Trẻ thể hiện nhanh nhẹn khi chạy 15m trong 10s
	
	- Chạy 15m trong khảng 10 giây.

	* HĐ học: Chay 15m trong vòng 10 giây
Trò chơi: Chuyền bóng qua đâu 


	MT23: Trẻ có thể nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản.
	- Nhận biết tên một số món ăn hàng ngày, dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn: rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán, kho gạo nấu cơm, nấu cháo.
	*  Hoạt động :  Giáo dục dinh dưỡng trong giờ ăn

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT60: Trẻ biết kể tên , công việc công cụ, sản phẩm / ích lợi của một số nghề khi được hỏi truyện 

	+ Trẻ kể tên được một số nghề  
+ Sản phẩm của nghề, công cụ để làm nghề đó.

	* HĐ trò chuyện sáng: 
- Cô cùng trẻ trang trí lớp và trò chuyện theo chủ đề nghề sản xuất, nghề xây dựng

	MT40:Trẻ biết thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình, xây dụng.
	+ Thể hiện vai chơi trong
- Trò chơi: Đóng vai theo chủ đề, gia đình, phòng khám bệnh
	* Góc phân vai
- Gia đình, nhà máy, bán hàng thực phẩm, nông trại vườn rau.
- Gia đình, bán hàng

	MT42: Trẻ có thể đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.	
MT46: Trẻ biết sử dụng các số từ 1 đến 5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
	

	+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
+ Trẻ biết chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 3
+ Nhận biết được các nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
+ Đọc được các chữ số từ 1 – 3
+ Chọn thẻ chữ số tương ứng với số lượng đã đếm được.
	* HĐ học: Đếm  đếm đến 3 tạo nhóm có 3 đối tượng

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	
MT65: Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	 + Đặt và trả lời các câu hỏi nguyên nhân, tại sao ? Do đâu mà có ? Như thế nào? Làm bằng gì?
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
	 * Trò chuyện chủ đề:
 - Cô cùng trẻ trang trí lớp và trò chuyện theo chủ đề nghề sản xuất, dịch vụ
* HĐ ngoài trời: Quan sát dụng cụ nghề sản xuất.
- Quan sát và Trò chuyện về công việc của các nghề dịch vụ
- Hoạt động góc
* HĐ hoc: Truyên Ba anh em

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 91: Trẻ thực hiện được một số hành vi ứng xử trong xã hội.

	+ Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép. 
+ Phân biệt hành vi “đúng”-“sai”, “tốt” - “xấu”. Sử dụng lời nói phù hợp với hoàn cảnh.
+ Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.
	* Hoạt động trò chuyền chủ đề: Cho trẻ xem tranh ảnh video về một số nghề trong xã hộ trò chuyện về các nội dung của chủ đề


	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT105: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng trong hoạt động tạo hình vẽ, nặn, cắt, xé, dán, xếp hình tạo thành sản phẩm có nhiều chi tiết, màu sắc, bố cục và kiểu dáng khác nhau.
	+ Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.


	* HĐ hoc: Nặn cái quốc *Góc nghệ thuật
- Cắt dán tranh làm sách về nghề xây dựng, nghề dich vụ , sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích

	MT102: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	+ Vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
+ Tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
	* HĐ hoc: Vận động: Cháu yêu cô chú công nhân  
 Nghe hát: Hát gạo làng ta 
Trò chơi:  chiếc ghế kỳ diệu


	Chủ đề nhánh 4:  Ước mơ của bé
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 09/12 đến 13/12/2024)

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	 MT10: Trẻ thực hiện được đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh. 







	- Hô hấp: Tập hít vào thở
-  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ ta.
 - Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái y, kiễng chân).
	* TD sáng:
-  Hô hấp 2, tay 2, chân 2, bụng 2, bật 1 hoặc tập kết hợp với nhạc (Tuần 15)








	MT14: Trẻ biết phối hợp tay và thể hiện được sức bền, mạnh và  khéo léo khi tập vận động: bò, trườn, trèo.
	- Bò bằng bàn tay, bàn chân 3 – 4m.

	* HĐ học:  
Bò bằng bàn tay, bàn chân
Trò chơi: Nem bowling


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT60: Trẻ biết kể tên , công việc công cụ, sản phẩm / ích lợi của một số nghề khi được hỏi truyện 

	+ Trẻ kể tên được một số nghề  phổ biến, nghề truyền thống của nơi trẻ sống.
	* HĐ trò chuyện: Cô cùng trẻ trang trí lớp và trò chuyện theo chủ đề ước mơ của bé

	MT40: Trẻ biết thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.

	+ Sản phẩm của nghề, công cụ để làm nghề đó.
+ Thể hiện vai chơi trong

	* HĐ ngoài trời:
  - Quan sát dụng cụ một số nghề
- Quan sát và trò chuyện với trẻ về công việc của một số nghề.

	MT43: Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.	
+ So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau
	+ Sử dụng các từ:  Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
+ Đếm các nhóm đối tượng
	* Hoạt động học:  So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 3

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT61: Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…
	



	 + Sử dụng các từ biểu cảm thể hiện nét mặt, cử chỉ phù hợp yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp. 
+ Biết sử dụng từ ngữ phù hợp để trò chuyện, thảo luận, nhận xét.
	 * Trò chuyện chủ đề:
- Xem tranh chủ đề, trò chuyện về nội dung chủ đề sau này bé muốn làm nghề gì.
* Hoạt động góc 
*  Hoạt động ngoài trời

	MT71: Trẻ có thể đọc thuộc các bài ca dao, đồng dao.	

	+ Đặt và trả lời các câu hỏi nguyên nhân, tại sao ? Do đâu mà có ? Như thế nào? Làm bằng gì?
+ Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè
+ Đọc biểu cảm kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
	* HĐ hoc.
Thơ: Ước mơ của bé

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 91: Trẻ thực hiện được một số hành vi ứng xử trong xã hội.
	

	  + Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép. 
+ Phân biệt hành vi “đúng”-“sai”, “tốt” - “xấu”. Sử dụng lời nói phù hợp với hoàn cảnh.
+ Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.







	 * Trò chuyện chủ đề: Trò chuyện bé đi học an toàn trên đường tới trường
- Cô cùng trẻ trang trí lớp theo chủn đề ước mơ của bé.
*Góc phân vai
- Chơi đóng vai nghề mà bé thích
 *Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé dán, năn các dụng cụ nghề mà bé biết, sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sảnh phẩm theo ý thích
- Hát và chơi với dụng cụ âm nhạc

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT107:Trẻ thể hiện sự sáng tạo, biết lựa chọn và tự thể hiện các hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.	

	+ Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm đa dạng, phong phú
+ Vận động theo bài hát, bản nhạc yêu thích.
+ Tự sáng tạo, lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc.
	*Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé dán, năn các dụng cụ nghề mà bé biết, sử dụng nguyên vật liệu mở toạ thành sản phẩm theo ý thích
* HĐ hoc: Tạo mẫu tóc từ các nguyên liệu mở
* HĐ hoc:  Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề
Nghe hát: ước mơ xanh
Trò chơi: Giai điệu hoá đá
- Hát và chơi với dụng cụ âm nhạc



DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
I. Môi trường trong lớp học:
1. Chuẩn bị 5 góc chơi: Góc phân vai, góc xây dựng, góc học tập, góc nghệ thuât, góc thiên nhiên
2. Chuẩn bị học liệu:
- Trang trí lớp góc theo phương pháp steam
- Làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật lệu mở
- Tranh ảnh, lô tô, đồ chơi về chủ đề nghề nghiệp
- Các loại loại đồ dùng  phẩm của chủ đề nghề nghiệp..
- Các loại sách báo, tạp chí cũ truyện tranh các loại
- Giấy vẽ, bút, phẩm màu, giấy màu; bút vẽ;
- Rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, bút chì; hồ dán, đất nặn, kéo;..
- Sỏi, đá, hột hạt các loại đảm bảo an toàn;
- Các loại vật liệu có sẵn: Rơm rạ, giấy vụn, lá, len, vải vụn,....;
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện;
- Bộ đồ dùng, lô tô  học toán; 
- Tuyển tập thơ ca, truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề lớn gia nghề nghiệp, chủ đề nhánh nghề của bố mẹ, nghề phổ biến, nghề chuyền thống, cháu yêu chú bộ đội
- Bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép;
- Bộ đồ chơi gia đình; bác sỹ, lai xe, cô giáo, xây dựng, đồ chơi thông minh
- Bộ đồ  chơi bán hàng: Các loại rau củ quả, đồ dùng tự tạo trang phục, mũ.giày dép, đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày của bé, đồ dùng trong gia đình, cá dụng cụ sản phẩm nghề
- Bộ đồ chơi, thiết bị vận động
- Đồ dùng âm nhạc: Xắc xô, phách tre, trống; 
-Trang phục biểu diễn các loại;
- Cổng thể dục; túi cát; dây thừng; bóng nhựa, cổng thể dục....
II. Môi trường bên ngoài lớp học:
- Trang trí tranh ảnh về nhu cầu dinh dưỡng của bé, tranh ảnh tuyên chuyền phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, các nghề trong xã họi sản phẩm, dụng cụ nghề áp dụng phương pháp steam sử dụng nguyên vật liệu mở....
- Các chậu hoa, chậu cây cảnh;
- Đồ  chơi thiết bị ngoài trời đảm bảo an toàn;
- Bể chơi với cát và nước, máy chôn bê tông, dụng cu vật liệu xây dựng
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 11
Nhánh 1: Ngày hội của các thầy cô giáo
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 18/11/2024 đến 22/11/2024

	   Thứ

Thời điểm
	Thứ hai
18/11/2024
	Thứ ba
19/11/2024
	Thứ tư
20/11/2024
	Thứ năm
21/11/2024
	Thứ sáu
22/11/2024

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ:
  - Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ,  hướng dẫn trẻ kỹ năng, ý thức phòng chống dịch bệnh  theo mùa.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh chủ đề, đàm thoai  về ngày hội của các thầy cô giáo 
- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn
* Chơi: Cho trẻ chơi ở các góc
* Thể dục sáng
- Hô hấp 2, tay 3, chân 3, bụng 2, bật 3
- Điểm danh trẻ đến lớp
- Dự báo thời tiết trong ngày


	Hoạt động học
	Bật xa 35cm
Trò chơi: Kéo co

	Tìm hiểu  ngày nhà giáo Việt Nam (5e)
	Thơ cô giáo của con
	Trang trí bưu   thiếp
	Dạy hát: Cô giáo
Nghe hát: Cô giáo em
Trò chơi:   Vũ điệu hóa đá

	
Hoạt động góc.
	* Góc xây dựng
- Xây khu vui chơi
- Xây chợ hoa
* Góc phân vai
- Chơi đóng vai cô giáo học sinh
- Gia đình, bán hàng
* Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé dán quà  tặng cô, sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
- Nghe nhạc, biểu diễn các bài hát về cô giáo
* Góc học tập
- Xem tranh ảnh về những hoạt động của cô trong ngày
- Làm sách về gia đình, làm sách chủ đề
* Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây, hoa ( tưới nước, nhổ cỏ )
* Giáo dục trẻ ý thức sử dụng nước điện (Mở vòi nước vừa phải, tắt điện nước khi không sử dụng).

	
Hoạt động ngoài trời
	1. Quan sát có mục đích
- Quan sát cây xanh, bồn hoa
- Quan sát các cô giáo trong giờ hoạt động ngoài trời
2. Trò chơi vận động
- Bắt chước tạo dáng,  giữ thăng bằng trên dây
3. Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời: đu quay, cầu trượt, xích đu, chơi với phấn
* Lồng ghép giáo dục giữ vệ sinh trong khi chơi bảo về cây xanh sân trường
[bookmark: _GoBack]

	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn kiến thức cũ, làm quen kiến thức mới, làm  sách chủ đề
- Chơi trò chơi vận động
- Chơi trong góc
- Vệ sinh cá nhân
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần


	Trả trẻ
	-  Tự lấy tư trang khi về
- Chơi trong giờ trả trẻ có ý thức  giữ vệ sinh lớp cất đồ chơi cất ghế khi về
- Trèn ý thức, thói quen tự chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi. 
- Giáo dục ý thức tự đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi bên phải khi đi bộ sang đường nhìn xe, đi theo sự hướng dẫn của người lớn...


	Đánh giá
	………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………....       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 12
Nhánh 2: Các nghề bé biết
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 25/11/2024 đến 29/11/2024

	    Thứ

Thời điểm.
	Thứ hai
25/11/2024
	Thứ ba
26/11/2024
	Thứ tư
27/11/2024
	Thứ năm
28/11/2024
	Thứ sáu
29/11/2024

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ:
  - Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ , hướng dẫn trẻ kỹ năng, ý thức phòng chống dịch bệnh theo mùa.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện với trẻ về việc thực hiện an toàn giao thông khi đi học
- Cho trẻ xem tranh ảnh video về một số nghề phổ biến  trong xã hội trò chuyện về các nội dung của chủ đề
* Chơi: Cho trẻ chơi ở các góc
* Thể dục sáng
- Hô hấp , tay 3, chân 2, bụng 3, bật 3 hoặc tập kết hợp với nhạc
- Điểm danh trẻ đến lớp

	Hoạt động học
	Đi trên ghế băng đầu đội túi cát
Trò chơi: Ném bóng vào rổ

	Pttcknxh: Bảo vệ môi trường
	Thơ: cái bát xinh xinh
	Vẽ thêm đồ dùng của Bác sỹ và tô màu bức tranh
	Vận động: Bác đưa thư vui tính
 Nghe hát: Em muốn làm 
Trò chơi:  chiếc ghế kỳ diệu


	
Hoạt động góc.
	* Góc xây dựng
- Xây nhà tập thể, xây chợ
- Xếp ghép ngôi nhà khuân viên bằng dồ chơi ghép hình
* Góc phân vai
- Chơi đóng vai lái xe, bán vé
- Chơi bán hàng
* Góc nghệ thuật
- Cắt dán tranh,tô màulàm sách về các nghề bé biết, sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
- Hát và chơi với dụng cụ âm nhạc
* Góc học tập
- Chơi với lô tô 
- Tập xếp tương ứng chia nhóm trong phạm vi 3 với các sản phẩm,dụng cụ nghề.
* Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây xanh: Tưới nước, nhổ cỏ, lau lá cho
* Giáo dục trẻ ý thức sử dụng nước điện (Mở vòi nước vừa phải, tắt điện nước khi không sử dụng)

	Hoạt động ngoài trời
	1. Quan sát có mục đích.
- Quan sát sản phẩm, dụng cụ một số nghề phổ biến…
- Quan sát và cảm nhận thời tiết đang diễn ra
2. Trò chơi vận động
- Ai ném xa nhất, ném bóng vào rổ.
3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích với đồ chơi ngoài trời
* Lồng ghép giáo dục giữ vệ sinh trong khi chơi bảo về cây xanh sân trường

	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn luyện kiến thức, dạy một số kỹ năng tự phục vụ
- Giải câu đố về một số nghề trong xã hội.
- Làm sách.
- Ôn lại các bài hát, bài thơ, câu chuyện chủ đề
- Chơi theo ý thích ở các góc
- Vệ sinh.
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần


	Trả trẻ
	-  Tự lấy tư trang khi về
- Chơi trong giờ trả trẻ có ý thức  giữ vệ sinh lớp cất đồ chơi cất ghế khi về
- Trèn ý thức, thói quen tự chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi..
- Giáo dục ý thức tự đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi bên phải khi đi bộ sang đường nhìn xe, đi theo sự hướng dẫn của người lớn...

	Đánh giá
	………………………………………………………………………....       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nhánh 3: Nghề xây dựng - Nghề sản xuất.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 02/12/2024 đến 06/12/2024

	        Thứ

Thời điểm.
	Thứ hai
02/12/2023
	Thứ ba
03/12/2024
	Thứ tư
04/12/2024
	Thứ năm
05/12/2024
	Thứ sáu
06/12/2024

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ:
  - Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ  cho trẻ, hướng dẫn trẻ kỹ năng, ý thức phòng chống dịch bệnh .
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện bé đi học an toàn trên đường tới trường
- Cô cùng trẻ trang trí lớp và trò chuyện theo chủ đề nghề sản xuất, nghề xây dựng.
* Chơi: Cho trẻ chơi ở các góc
* Thể dục sáng
- Hô hấp , tay 3, chân 2, bụng 3, bật 3
- Điểm danh trẻ đến lớp

	Hoạt động học
	Chay 15m trong vòng 10 giây
Trò chơi: Lộn cầu vồng
	Đếm  đếm đến 3 tạo nhóm có 3 đối tượng
	Truyên:  Ba anh em
	 Nặn cái quốc
	Vận động: Cháu yêu cô chú công nhân  
 Nghe hát: Hát gạo làng ta 
Trò chơi:  chiếc ghế kỳ diệu


	
Hoạt động góc.
	* Góc xây dựng
- Xếp hình cửa hàng, siêu thị, bến cảng, bến ô tô.
- Xếp vườn cây
* Góc phân vai
- Gia đình, phòng khám, bán hàng
* Góc nghệ thuật
- Cắt dán tranh làm sách về nghề xây dựng, nghề dich vụ , sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích.
- Hát và chơi với dụng cụ âm nhạc
* Góc học tập
- Chơi với lô tô 
- Tập xếp tương ứng chia nhóm trong phạm vi 3
- Làm sách về gia đình, làm sách chủ đề
* Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây, hoa ( tưới nước, nhổ cỏ )
* Giáo dục trẻ ý thức sử dụng nước điện (Mở vòi nước vừa phải, tắt điện nước khi không sử dụng).

	Hoạt động ngoài trời
	1. Quan sát có mục đích
- Quan sát dụng cụ nghề sản xuất.
- Quan sát và Trò chuyện về công việc của các nghề dịch vụ
2. Trò chơi vận động
- Người làm vườn, kéo cưa lửa xẻ.
3. Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời: đu quay, cầu trượt, xích đu, chơi với phấn
* Lồng ghép giáo dục giữ vệ sinh trong khi chơi bảo về cây xanh sân trường

	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn kiến thức cũ, làm quen kiến thức mới, làm  sách chủ đề
- Nghe đọc truyện đọc thơ, hát những bài hát bài đồng dao về chủ đề
- Chơi một số trò chơi dân gian.
- Chơi trong góc
- Vệ sinh cá nhân
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Trả trẻ
	-  Tự lấy tư trang khi về
- Chơi trong giờ trả trẻ có ý thức  giữ vệ sinh lớp cất đồ chơi cất ghế khi về
- Trèn ý thức, thói quen tự chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay phòng dịch covid 19 theo quy tắc 2 k
- Giáo dục ý thức tự đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi bên phải khi đi bộ sang đường nhìn xe, đi theo sự hướng dẫn của người lớn...

	Đánh giá
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nhánh 4: Ước mơ của bé
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 09/12/2024 đến 13/12/2024

	        Thứ

Thời điểm.
	Thứ hai
09/12/2024
	Thứ ba
10/12/2024
	Thứ tư
11/12/2024
	Thứ năm
12/12/2024
	Thứ sáu
13/12/2024

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ:
  - Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ đo thân nhiệt cho trẻ, hướng dẫn trẻ kỹ năng, ý thức phòng chống dịch bệnh theo mùa
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện bé đi học an toàn trên đường tới trường
- Cô cùng trẻ trang trí lớp và trò chuyện theo chủ đề ước mơ của bé.
* Chơi: Cho trẻ chơi ở các góc
* Thể dục sáng
- Hô hấp , tay 3, chân 2, bụng 3, bật 3 hoặc tập kết hợp với nhạc
- Điểm danh trẻ đến lớp


	Hoạt động học
	Bò bằng bàn tay, bàn chân
Trò chơi: Nem bowling
	 So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 3
	 Thơ: Ước mơ của bé
	Tạo mẫu tóc từ các nguyên liệu mở
	 Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề
Nghe hát: ước mơ xanh
Trò chơi : Giai điệu hoá đá


	
Hoạt động góc.
	* Góc xây dựng
- Xây ngôi nà mơ ước của bé
- Lắp ghép các dụng cụ của nghề bé thích
* Góc phân vai
- Chơi đóng vai nghề mà bé thích
* Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé dán, năn các dụng cụ nghề mà bé biết, sử dụng nguyên vật liệu mở tạo  thành sản phẩm theo ý thích
- Hát và chơi với dụng cụ âm nhạc
* Góc học tập
- Xem sách tranh, làm sách liên quan đến chủ đề
* Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây xanh: Tưới nước, nhổ cỏ, lau lá cho cây
* Giáo dục trẻ ý thức sử dụng nước điện (Mở vòi nước vừa phải, tắt điện nước khi không sử dụng)

	
Hoạt động ngoài trời
	1. Quan sát có mục đích
- Quan sát dụng cụ một số nghề
- Quan sát và trò chuyện với trẻ về công việc của một số nghề.
2. Trò chơi vận động
- Rồng rắn lên mây, khiêu vũ với bóng.
3. Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời: đu quay, cầu trượt, xích đu, chơi với phấn
* Lồng ghép giáo dục giữ vệ sinh trong khi chơi bảo về cây xanh sân trường


	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn kiến thức cũ, làm quen kiến thức mới, làm  sách chủ đề
- Nghe đọc truyện đọc thơ, hát những bài hát bài đồng dao về chủ đề
- Chơi một số trò chơi dân gian.
- Chơi trong góc
- Vệ sinh cá nhân
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần


	Trả trẻ
	-  Tự lấy tư trang khi về
- Chơi trong giờ trả trẻ có ý thức  giữ vệ sinh lớp cất đồ chơi cất ghế khi về
- Trèn ý thức, thói quen tự chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi
- Giáo dục ý thức tự đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi bên phải khi đi bộ sang đường nhìn xe, đi theo sự hướng dẫn của người lớn...


	Đánh giá
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ
* Mục tiêu chưa đạt và nội dung chưa thực hiện được:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
* Nguyên nhân:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
* Biện pháp khắc phục cho chủ đề sau:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
